UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số: 28/2004/ QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Tam Kỳ, ngày 12 tháng 5 năm 2004


QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH QUẢNG NAM

Về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất 

trên địa bàn thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam.



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ  Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất; Quyết định số 302/TTg ngày 13/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành điều chỉnh hệ số (K) ban hành kèm theo Nghị định 87/CP và Nghị định số 17/1998/NĐ-CP ngày 21/3/1998 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung khoản 02, điều 4 của Nghị định 87/CP; 

Căn cứ Quyết định số 07/2000/QĐ-UB ngày 03/02/2000, Quyết định số 57/2000/QĐ-UB ngày 28/12/2000 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành quy định giá và phân hạng các loại đất tại 14 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của UBND thị xã Hội An tại Báo cáo số 207/BC-UB ngày 02/4/2004 về việc xây dựng khung giá và xác định giá các loại đất trên địa bàn thị xã Hội An kèm theo Biên bản cuộc họp ngày 15/4/2004;

 Theo đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 588 /TT-TC/GCS ngày 20/4/2004 về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất trên địa bàn thị xã Hội An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung giá đất trên địa bàn thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam với các nội dung cụ thể như sau: (có phục lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh Bảng phân hạng các loại đất thị xã Hội An kèm theo Quyết định số 57/2000/QĐ-UB ngày 28/12/2000, Bảng phân loại đường phố thị xã Hội An kèm theo Quyết định số 07/2000/QĐ-UB ngày 03/02/2000 của UBND tỉnh Quảng Nam.

     Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hội An và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- TVTU, TTHĐND, UBND tỉnh.

- Như điều 3.

- CPVP

- Lưu VT,.KTTH,KTN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH QUẢNG NAM

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Minh Cả

PHỤ LỤC: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN 

                 THỊ XÃ HỘI AN , TỈNH QUẢNG NAM.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 28 /2004 /QĐ-UB ngày 12/ 5 /2004

của Uỷ ban nhân dân  tỉnh Quảng Nam)

I. Giá chuẩn :

1- Giá chuẩn đất nông nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản:

                                                                                          (Đồng/m2 )

Hạng đất


Đất nông nghiệp
Đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản


Đồng bằng
Hải đảo


1
40.000
20.000
48.000

2
30.000
15.000
36.000

3
25.000
10.000
30.000

4
20.000
6.000
24.000

5
15.000
4.000
18.000

6
10.000
3.000
12.000

áp dụng hệ số điều chỉnh K với 5 mức : 0,8; 0,9; 1; 1,1; 1,2 cho từng hạng đất tuỳ theo vị trí của từng thửa ruộng, mảnh đất gắn với điều kiện canh tác, đường giao thông, kết cấu hạ tầng để điều chỉnh giá chuẩn trên cho phù hợp với thực tế.

b- Giá chuẩn đất lâm nghiệp, đất trồng cây lâu năm:

                                                                                                                 (Đồng/m2 ) 

Hạng đất


Đất lâm nghiệp
Đất trồng cây lâu năm


Đồng bằng
Hải đảo
Đồng bằng
Hải đảo

1
18.000
8.000
36.000
16.000

2
14.000
5.000
28.000
10.000

3
10.000
3.000
20.000
6.000

4
6.000
2.000
12.000
4.000

5
3.000
1.000
6.000
2.000

áp dụng hệ số K điều chỉnh như đất nông nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản.

3- Giá chuẩn đất ở khu dân cư nông thôn:

Vị trí
Xã đồng bằng

( đ/m2)
Xã miền núi, hải đảo

(đ/m2)

1
150.000
85.000

2
125.000
65.000

3
105.000
50.000

4
85.000
-

5
65.000
-

6
50.000
-

Hệ số K điều chỉnh ở các mức : 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2. Việc xác định mức hệ số K cụ thể nào tuỳ thuộc vào vị trí lô đất gắn liền với điều kiện : sinh hoạt, sản xuất, cơ sở hạ tầng.

4- Giá chuẩn đất ở khu dân cư vùng ven đô thị, ven đầu mối giao thông,  trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp : 


Vị trí
Ven đô thị 

Hội An

( đ/m2)
Ven đầu mối giao thông, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp

( đ/m2)

1
800.000
600.000

2
600.000
400.000

3
400.000
250.000

4
250.000
150.000

5
150.000
100.000

6
100.000
50.000

áp dụng hệ số K điều chỉnh như đất ở khu dân cư nông thôn.

5- Giá chuẩn đất ở đô thị Hội An:

                                                              Đơn vị tính: đồng/m2

Loại đường
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4

Đường loại 1
4.000.000
2.000.000
1.000.000
500.000

Đường loại 2
3.000.000
1.500.000
750.000
375.000

Đường loại 3
2.000.000
1.000.000
500.000
250.000

Đường loại 4
1.000.000
500.000
250.000
125.000

Đường loại 5
700.000
350.000
175.000
88.000

Đường loại 6
400.000
200.000
100.000
50.000

Được phân theo 6 loại đường, 4 vị trí và được điều chỉnh theo hệ số K như đất ở trên.

II. Bảng phân hạng, vị trí, khung giá, mức giá các loại  đất thị xã Hội An: 

1- Gía chuẩn đất nông nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản:

                                                                                                   (Đồng/m2 )

Hạng đất


Đất nông nghiệp
Đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản


Đồng bằng
Hải đảo


1
40.000
20.000
48.000

2
30.000
15.000
36.000

3
25.000
10.000
30.000

4
20.000
6.000
24.000

5
15.000
4.000
18.000

6
10.000
3.000
12.000

áp dụng hệ số điều chỉnh K với 5 mức : 0,8; 0,9; 1; 1,1; 1,2 cho từng hạng đất tuỳ theo vị trí của từng thửa ruộng, mảnh đất gắn với điều kiện canh tác, đường giao thông, kết cấu hạ tầng để điều chỉnh giá chuẩn trên cho phù hợp với thực tế.

2- Giá chuẩn đất lâm nghiệp, đất trồng cây lâu năm:

                                                                                                                 (Đồng/m2 ) 

Hạng đất


Đất lâm nghiệp
Đất trồng cây lâu năm


Đồng bằng
Hải đảo
Đồng bằng
Hải đảo

1
18.000
8.000
36.000
16.000

2
14.000
5.000
28.000
10.000

3
10.000
3.000
20.000
6.000

4
6.000
2.000
12.000
4.000

5
3.000
1.000
6.000
2.000

áp dụng hệ số K điều chỉnh như đất nông nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản.
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